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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: CÔNG NGHỆ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng

thời gian
	Tỉ lệ %

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	
	Ch
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	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	Ch
TN
	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	Ch
TN
	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	ChTN
	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	Ch
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	1
	Đất trồng

	Biện pháp cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất trồng

	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	4
	20%

	
	
	Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây

	
	
	
	
	
	
	1
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	7
	20%

	2
	Phân bón
	Một số loại phân bón thường dùng trong trồng trọt
	
	
	
	
	2
	6
	
	
	
	
	1
	10
	
	
	1
	12
	2
	1
	28
	40%

	3
	Giống cây trồng
	Giống cây trồng
	
	
	1
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	6
	20%

	tổng
	
	4
	4
	1
	6
	2
	6
	1
	7
	
	
	1
	10
	
	
	1
	12
	
	6
	45.00
	100%

	tỉ lệ 
	 
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	100%
	100%

	tổng điểm
	 
	4
	4
	1
	1
	
	
	10
	10


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị 

kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Đất trồng
	Biện pháp cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất trồng
	Nhận biết:
Trình bày được nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Thông hiểu:

Trình bày được biện pháp cải tại, sử dụng, bảo vệ đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
	4
	
	
	

	
	
	Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây
	Nhận biết:
Trình bày được khái niệm giá thể

Trình bày được phân loại giá thể

Thông hiểu:

Trình bày được quy trình sản xuất viên nén xơ dừa. 
Vận dụng:

Giải thích tại sao phải xử lý chất tanin, lignin có trong mụn dừa. Trình bày rõ cách xử lý chất tanin, lignin có trong mụn dừa thô.
	
	1
	
	

	2
	Phân bón

	Một số loại phân bón thường dùng trong trồng trọt
	Nhận biết:
Trình bày được khái niệm về phân bón
Trình bày được vai trò của phân bón trong trồng trọt
Thông hiểu:

Trình bày được đặc điểm của từng loại phân bón

So sánh được các biện pháp sử dụng và bảo quản các loại phân bón phổ biến

Vận dụng:

Nhận biết được một số loại phân bón thông thường

Vận dụng cao:
Giải bài tập về phân bón
	
	2
	1
	1

	3
	Giống cây trồng
	Giống cây trồng
	Nhận biết:
Trình bày được khái niệm và vai trò của giống cây trồng
Thông hiểu:
Trình bày được sự khác nhau giữa giống cây địa phương và giống cải tiến

Cho ví dụ biểu hiện của tương tác gen và môi trường đối với cây trồng
	1
	
	
	

	Tổng
	
	5
	3
	1
	1


	Duyệt của Ban Giám hiệu

	
	Phó Hiệu trưởng

(đã ký)
Trần Thị Huyền Trang

	Nhóm trưởng chuyên môn

(đã ký)
Nguyễn Thị Diễm Phúc



	                                                    
	                                                    


Nơi nhận :

+ BGH ;

+ GV trong tổ ;

+ Lưu hồ sơ CM.
4

